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Câu 1: (1,5 điểm)
Hai vật được ném đồng thời từ cùng một điểm: vật thứ nhất được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu v0 = 25m/s, vật thứ hai được ném lên nghiêng một góc ( = 600 so với phương nằm ngang (với cùng vận tốc đầu v0). Xác định khoảng cách giữa hai vật sau thời gian t = 1,7s. Bỏ qua sức cản của không khí.

Câu 2: (1,5 điểm)
Một khí cầu khối lượng m = 250kg hạ xuống theo phương thẳng đứng với gia tốc a=0,2m/s2. Hãy xác định khối lượng của vật nặng cần phải bỏ bớt đi để gia tốc của khí cầu có cùng độ lớn với gia tốc ban đầu nhưng hướng lên trên. Bỏ qua sức cản của không khí. Coi thể tích của khí cầu không thay đổi. Lấy g = 9,8m/s2.
Câu 3: (1,5 điểm)
Một vật nhỏ m đặt trên đỉnh của một quả cầu đồng nhất khối lượng M, bán kính R. Hệ thống đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Đụng nhẹ để vật chuyển động. Tìm tỷ số 
[image: image1.wmf]M

m

 để vật nhỏ rời khỏi mặt quả cầu ở độ cao 
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 so với mặt bàn? Bỏ qua mọi ma sát.
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Câu 4: (2 điểm)

Trên một mặt phẳng ngang có một nêm khối lượng M góc nghiêng (. Một khối hộp hình lập phương có cùng khối lượng M tựa vào nêm như hình vẽ. Trên nêm đặt một xe lăn nhỏ kích thước không đáng kể, khối lượng m. Bỏ qua ma sát giữa xe và nêm, giữa nêm và mặt phẳng ngang, còn hệ số ma sát giữa khối hộp và mặt phẳng ngang là (. Lúc đầu hệ đứng yên, xe lăn có độ cao h so với mặt phẳng ngang. Thả cho xe chuyển động không vận tốc ban đầu. 

a. Tìm điều kiện của ( để khối hộp không chuyển động sau khi xe được thả?

b. Giả sử ( có giá trị để khối hộp chuyển động. Tìm vận tốc của xe đối với đất khi xuống tới chân nêm.
Câu 5: (2 điểm)

Cho một quả cầu có kích thước nhỏ trọng lượng P = 100N gắn vào đầu B của một thanh cứng đồng nhất trọng lượng P1 = 10N, đầu còn lại C của thanh gắn với tường thông qua một trục quay nằm ngang. Dây treo AB không giãn khối lượng không đáng kể. Cho khoảng cách AC = L = 1m, các góc có giá trị như trên hình.
a. Hệ đang ở trạng thái cân bằng. Tìm lực căng của dây và phản lực của trục quay C tác dụng lên thanh.

b. Cắt dây AB. Tìm các thành phần theo phương tiếp tuyến và pháp tuyến của phản lực của trục quay C tác dụng lên thanh ngay tại thời điểm đầu tiên.

Câu 6: (1,5 điểm)
Một xilanh hình trụ kín nằm ngang được chia làm hai phần bằng nhau bởi một pittông cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài l0 = 30cm chứa một lượng khí giống nhau ở 270C. Nung nóng một phần thêm 100C và làm lạnh phần kia đi 100C. Giả thiết pittông có thể chuyển động không ma sát. Hỏi pittông đã di chuyển được một đoạn bao nhiêu?
…………………...Hết…………………...
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………….………..…….…….….….; Số báo danh…………………
	SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

(Đáp án có 04 trang)

	ĐÁP ÁN CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 10 CHUYÊN
(Dành cho học sinh THPT chuyên )

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề


	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu 1:
(1.5 điểm)
	Gọi x1, y1 là các toạ độ của hạt 1 và x2, y2 là các toạ độ của hạt 2.

Ta có: 
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Với gốc O của hệ toạ độ là điểm xuất phát của hai vật và g=10m/s2.

Khoảng cách d giữa hai vật theo hình giải tích là :
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	Câu 2:
(1.5 điểm)
	Gọi F là lực đẩy Acsimet không đổi, P1 là trọng lượng khí cầu lúc đi xuống, P2 là trọng lượng khí cầu lúc đi lên. 

Ta có:
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Trừ vế với vế của hai phương trình trên cho nhau ta được:
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	Câu 3:
(1,5 điểm)
	Khi m bắt đầu rời khỏi M thì m có vận tốc 
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 đối với M và M có vận tốc 
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 đối với đất.

 Bảo toàn động lượng theo phương ngang:

     Mv2 + m(v2 – v1sin() = 0

 ( 
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 Bảo toàn cơ năng ta có:

   
[image: image12.wmf]2

)

(

2

)

sin

1

(

2

2

1

2

2

v

v

m

Mv

mgR

+

+

=

-

a

..........................................................


[image: image13.wmf])

2

cos(

2

)

(

)

sin

1

(

2

2

1

2

1

2

2

p

a

a

+

+

+

+

=

-

Þ

v

mv

mv

v

M

m

mgR

  (2)

Từ (1) và (2) ta có:


[image: image14.wmf]2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

sin

2

sin

)

sin

1

(

2

v

M

m

m

mv

v

M

m

m

mgR

+

-

+

+

=

-

Þ

a

a

a

............................


[image: image15.wmf]a
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 Khi vật m bắt đầu rời khỏi M, gia tốc của vật M bằng 0 
và phản lực của M lên m cũng bằng 0 …………………………………………

Định luật II Niutơn cho vật m trong hệ quy chiếu gắn với M là:

                mgsin( = 
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Từ (3) và (4) suy ra: 
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Vì 
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 nên ta có: 
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	Câu 4:
(2 điểm)
	* Nếu lực ma sát nghỉ giữa khối hộp và mặt phẳng ngang đủ lớn để nêm nằm yên thì tốc độ xe lăn ở chân nêm là: 
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   Điều này thỏa mãn khi:

   N’sin(  = Fms ( (Mg 

với N’ = mgcos( là áp lực của xe tác dụng lên nêm.

( μ 
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* Nếu lực ma sát nghỉ không đủ lớn, μ 
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 toàn bộ hệ đều chuyển động. Nêm và khối hộp chuyển động với gia tốc a1 đối với đất và xe lăn chuyển động với gia tốc a21 đối với nêm.   

   Chiếu biểu thức định luật II Niutơn của nêm và khối hộp lên Ox’:

                                N.sin( - (Mg = 2Ma1                                                (1)
Chọn hệ quy chiếu gắn với nêm ( vật m chịu thêm tác dụng của một lực quán tính: Fqt = m.a1
Định luật II Niutơn cho xe: 
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   Chiếu (2) lên Ox: m.g.sin ( + m.a1.cos α = m.a21.                                  (3)

   Chiếu (2) lên Oy: m.g.cos ( - N – m.a1.sin ( = 0                                   (4)
   Từ (1) và (4) ta có: a1
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   Từ (3) suy ra: a21 = 
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   Thời gian trượt từ độ cao h của xe: t = 
[image: image29.wmf]21

2

a

S

 với S = 
[image: image30.wmf]a

sin

h

 ( t = 
[image: image31.wmf]a

sin

.

2

21

a

h


   Gia tốc của xe lăn đối với đất: 
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   ( vận tốc của xe đối với đất khi tới chân dốc là: v2 = a2.t       (**)..
Tóm lại: 

- Nếu: μ 
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 vận tốc của xe đối với đất khi đến chân mặt phẳng nghiêng tính theo (*).

- Nếu: μ 
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 vận tốc của xe đối với đất khi đến chân mặt phẳng nghiêng tính theo (**).
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	Câu 5:
(2 điểm)
	a) Các lực tác dụng lên thanh như hình vẽ.

   Trong đó: Rx, Ry là thành phần của phản lực của tường tác dụng lên thanh theo phương ngang và phương thẳng đứng.
    Ta có: 
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     Suy ra: 
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   Đối với trục quay C ta có:
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Lực căng dây: T = 94,1 N.

( Rx = 66,6 N, Ry = 43,4 N.
Phản lực của tường tác dụng lên thanh: 
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  b) Ngay sau khi cắt dây thanh quay với gia tốc góc (
     Ta có: 
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  (với l là chiều dài thanh BC)

     Theo định lý hàm số sin trong tam giác ABC:
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 0,732 m.   

     Do đó:   γ 
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 12 rad/s2.……………………………….

    Khối tâm G của hệ “ quả cầu + thanh’’ nằm cách C một đoạn: 
GC = 
[image: image46.wmf]21

l

22

 
[image: image47.wmf]»

 0,7 m.
Gia tốc của G gồm có hai thành phần: 

Tiếp tuyến: at = γ.GC = 8,37 m/s2.

Hướng tâm : aht = 0.

Định luật II Newton cho hệ : 
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Chiếu lên phương tiếp tuyến và hướng tâm ta được :
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( R = 55,1 N.
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	Câu 6:
(1,5 điểm)
	Khi pittông đứng yên (trước và sau khi di chuyển), áp suất của khí hai bên pittông bằng nhau. Áp dụng PTTT cho khí trong mỗi phần của xi lanh:

- Phần bị nung nóng: 
[image: image51.wmf]1

1

0

0

0

T

pV

T

V

p

=


- Phần bị làm lạnh: 
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Đặt khoảng dịch chuyển của pittông là x, từ (*) ta có:
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